
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL

1 20020081  Nguyễn Tấn Minh  27/09/2002  20  4.00 K65 CA-CLC Xuất sắc

2 20020145  Nguyễn Đức Lộc  14/05/2002  19  3.95 K65 CA-CLC Xuất sắc

3 20021366  Giáp Văn Huy  16/03/2002  19  3.95 K65 CA-CLC Xuất sắc

4 20020153  Đoàn Thanh Sơn  14/10/2002  21  3.93 K65 CA-CLC Xuất sắc

5 20021337  Nguyễn Minh Đức  01/12/2002  19  3.91 K65 CA-CLC Xuất sắc

6 20020131  Khuất Nguyên Cương  26/01/2002  17  3.91 K65 CA-CLC Xuất sắc

7 20020313  Vũ Thị Thi  19/01/2002  16  3.91 K65 CA-CLC Xuất sắc

8 20021282  Vũ Hữu An  14/02/2002  15  3.90 K65 CA-CLC Xuất sắc

9 20021418  Nguyễn Minh Quy  24/03/2002  22  3.89 K65 CA-CLC Xuất sắc

10 20020287  Dương Đức Duy  25/07/2002  19  3.87 K65 CA-CLC Xuất sắc

11 20020080  Hoàng Đức Mạnh  06/03/2002  15  3.87 K65 CA-CLC Xuất sắc

12 20021318  Lê Đức Duy  12/10/2002  20  3.85 K65 CA-CLC Xuất sắc

13 20021461  Nguyễn Lưu Tú  02/08/2002  20  3.85 K65 CA-CLC Xuất sắc

14 20020151  Nguyễn Đăng Minh Phương  02/09/2002  23  3.84 K65 CA-CLC Xuất sắc

15 20021320  Bùi Thùy Dương  07/12/2002  21  3.84 K65 CA-CLC Xuất sắc

16 20021386  Nguyễn Đức Hoàng Long  11/07/2002  26  3.83 K65 CA-CLC Xuất sắc

17 20020082  Lê Minh Quyết  15/01/2002  19  3.83 K65 CA-CLC Xuất sắc

18 20020149  Phan Thanh Ngọc  28/11/2002  25  3.81 K65 CA-CLC Xuất sắc

19 20021332  Đỗ Minh Đức  10/03/2002  18  3.81 K65 CA-CLC Xuất sắc

20 20020303  Chu Đăng Nghĩa  07/12/2002  16  3.81 K65 CA-CLC Xuất sắc

21 20020127  Hoàng Ngọc Kiều Anh  02/12/2002  16  3.81 K65 CA-CLC Xuất sắc

22 20020223  Nguyễn Huỳnh Trà My  02/07/2002  21  3.80 K65 CA-CLC Xuất sắc

23 20020083  Nguyễn Hoàng Trung  25/08/2002  20  3.79 K65 CA-CLC Xuất sắc

24 20021284  Đỗ Ngọc Anh  18/11/2002  23  3.78 K65 CA-CLC Xuất sắc

25 20020314  Vũ Minh Vương  12/08/2002  19  3.78 K65 CA-CLC Xuất sắc

26 20021367  Nguyễn Quang Huy  12/11/2002  26  3.77 K65 CA-CLC Xuất sắc

27 20020309  Lê Việt Quân  29/11/2002  14  3.76 K65 CA-CLC Xuất sắc

28 20020142  Đỗ Trung Kiên  10/03/2002  22  3.74 K65 CA-CLC Xuất sắc

29 20021429  Cao Xuân Sơn  20/04/2002  16  3.74 K65 CA-CLC Xuất sắc

30 20020282  Vũ Đức Cương  23/07/2002  15  3.74 K65 CA-CLC Xuất sắc

31 20021410  Nguyễn Văn Phong  26/04/2002  20  3.73 K65 CA-CLC Xuất sắc

32 20020147  Trần Ngọc Minh  18/11/2002  19  3.73 K65 CA-CLC Xuất sắc

33 20021444  Vũ Đức Thịnh  06/07/2002  19  3.73 K65 CA-CLC Xuất sắc

34 20021425  Nguyễn Thị Quỳnh  17/11/2001  19  3.72 K65 CA-CLC Xuất sắc

35 20020312  Nguyễn Trường Thành  15/12/2002  18  3.70 K65 CA-CLC Xuất sắc

36 20021423  Nguyễn Tương Quyết  11/07/2002  18  3.70 K65 CA-CLC Xuất sắc

37 20020029  Trịnh Hữu Tân  04/07/2002  15  3.70 K65 CA-CLC Xuất sắc

38 20021440  Tạ Văn Thắng  20/08/2002  15  3.70 K65 CA-CLC Xuất sắc

39 20021416  Nguyễn Đức Anh Quân  24/02/2002  22  3.69 K65 CA-CLC Xuất sắc

40 20020293  Nguyễn Chí Hiển  11/09/2002  21  3.69 K65 CA-CLC Xuất sắc

41 20020284  Hoàng Viết Dũng  08/09/2002  18  3.69 K65 CA-CLC Tốt

42 20020160  Nguyễn Hoàng Việt  07/05/2002  18  3.69 K65 CA-CLC Xuất sắc

43 20021307  Nguyễn Đình Chính  10/02/2002  28  3.68 K65 CA-CLC Xuất sắc

44 20020144  Đặng Hoàng Long  19/06/2002  19  3.68 K65 CA-CLC Tốt

45 20021358  Nguyễn Khải Hoàn  15/11/2002  25  3.67 K65 CA-CLC Tốt

46 20020289  Chu Tiến Đạt  11/03/2002  16  3.67 K65 CA-CLC Xuất sắc

47 20020290  Nguyễn Trần Độ  24/09/2002  16  3.66 K65 CA-CLC Xuất sắc

48 20021469  Nguyễn Đức Tùng  15/08/2002  19  3.65 K65 CA-CLC Tốt
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49 20020295  Nguyễn Đăng Huỳnh  18/04/2002  15  3.64 K65 CA-CLC Xuất sắc

50 20020281  Lê Tuấn Anh  19/06/2002  19  3.62 K65 CA-CLC Xuất sắc

51 20020222  Nguyễn Vân Hà  18/09/2002  19  3.61 K65 CA-CLC Xuất sắc

52 20021407  Vũ Minh Nhật  08/04/2002  21  3.60 K65 CA-CLC Xuất sắc

53 20020305  Trần Đình Nhẫn  20/03/2002  16  3.59 K65 CA-CLC Tốt

54 20021479  Nguyễn Văn Minh Vũ  05/01/2002  22  3.58 K65 CA-CLC Xuất sắc

55 20021449  Phạm Văn Tiến  13/05/2002  26  3.57 K65 CA-CLC Xuất sắc

56 20020274  Đỗ Thị Ánh Dương  10/05/2002  21  3.57 K65 CA-CLC Xuất sắc

57 20021462  Nguyễn Trung Tú  18/09/2002  23  3.55 K65 CA-CLC Xuất sắc

58 20020302  Phan Hoàng Tuấn Minh  08/11/2002  22  3.55 K65 CA-CLC Xuất sắc

59 20020134  Đặng Minh Hằng  26/11/2002  20  3.55 K65 CA-CLC Xuất sắc

60 20020280  Lê Phan Anh  14/12/2002  16  3.55 K65 CA-CLC Xuất sắc

61 20020238  Nguyễn Đức Việt Trường  12/01/2002  17  3.53 K65 CA-CLC Xuất sắc

62 20020157  Đỗ Trọng Thư  06/08/2002  17  3.53 K65 CA-CLC Xuất sắc

63 20021442  Lê Phúc Thiệp  18/05/2002  25  3.50 K65 CA-CLC Xuất sắc

64 20020159  Nguyễn Sơn Tùng  07/07/2002  24  3.48 K65 CA-CLC Xuất sắc

65 20020137  Phạm Huy Hiệu  29/07/2002  22  3.45 K65 CA-CLC Xuất sắc

66 20020132  Nguyễn Minh Đức  03/09/2002  19  3.45 K65 CA-CLC Xuất sắc

67 20020077  Trần Văn Đức  22/06/2002  19  3.45 K65 CA-CLC Xuất sắc

68 20020269  Mai Anh Tuấn  30/01/2002  18  3.45 K65 CA-CLC Xuất sắc

69 20020156  Phạm Đức Thắng  03/10/2002  23  3.44 K65 CA-CLC Xuất sắc

70 20021315  Đỗ Quốc Dũng  02/06/2002  23  3.44 K65 CA-CLC Xuất sắc

71 20021374  Nguyễn Thế Khánh  12/10/2002  18  3.44 K65 CA-CLC Xuất sắc

72 20020306  Lê Nhật Quang  22/10/2002  16  3.44 K65 CA-CLC Tốt

73 20020285  Nguyễn Quang Dũng  19/08/2002  22  3.43 K65 CA-CLC Xuất sắc

74 20021319  Trần Văn Duy  25/01/2002  21  3.40 K65 CA-CLC Xuất sắc

75 20021324  Đỗ Thành Đạt  09/07/2002  20  3.38 K65 CA-CLC Xuất sắc

76 20021356  Nguyễn Minh Hiếu  12/12/2002  22  3.32 K65 CA-CLC Xuất sắc

77 20021454  Trần Huyền Trang  26/10/2002  16  3.27 K65 CA-CLC Xuất sắc

78 20020185  Nguyễn Phương Khanh  24/03/2002  26  3.23 K65 CA-CLC Xuất sắc

79 20020130  Trần Gia Bảo  27/09/2002  19  3.23 K65 CA-CLC Xuất sắc

80 20021435  Phạm Công Thành  28/01/2002  15  3.20 K65 CA-CLC Xuất sắc

81 20021391  Đỗ Đức Minh  23/01/2002  19  3.18 K65 CA-CLC Tốt

1 21020518  Hoàng Mạnh Hùng  21/11/2003  15  4.00 K66 CA-CLC Xuất sắc

2 21020104  Khương Vũ Trâm Anh  15/11/2003  16  3.96 K66 CA-CLC Xuất sắc

3 21020522  Hoàng Hùng Mạnh  21/11/2003  18  3.95 K66 CA-CLC Xuất sắc

4 21020467  Nguyễn Thị Thúy Hường  30/09/2003  20  3.95 K66 CA-CLC Xuất sắc

5 21021481  Phan Anh Đức  02/11/2003  25  3.94 K66 CA-CLC Xuất sắc

6 21020207  Đoàn Đức Kiên  04/09/2003  24  3.90 K66 CA-CLC Xuất sắc

7 21020649  Lê Vũ Minh  13/09/2003  24  3.88 K66 CA-CLC Xuất sắc

8 21020205  Nguyễn Tuấn Hưng  16/11/2003  15  3.87 K66 CA-CLC Xuất sắc

9 21020232  Hoàng Minh Quân  14/08/2003  22  3.85 K66 CA-CLC Xuất sắc

10 21020656  Nguyễn Diệu Nhật  31/10/2003  22  3.80 K66 CA-CLC Xuất sắc

11 21020246  Trần Chiến Thắng  29/04/2003  17  3.79 K66 CA-CLC Xuất sắc

12 21020171  Lê Văn Bảo  18/10/2003  19  3.79 K66 CA-CLC Xuất sắc

13 21021531  Lê Thế Quang  01/09/2003  26  3.78 K66 CA-CLC Xuất sắc

14 21020668  Nguyễn Hương Thảo  29/01/2003  16  3.76 K66 CA-CLC Xuất sắc

15 21020477  Đào Thị Kim Thịnh  10/04/2003  17  3.76 K66 CA-CLC Xuất sắc

16 21020267  Nguyễn Nam Khánh  24/08/2003  22  3.75 K66 CA-CLC Xuất sắc

17 21020476  Lưu Văn Đức Thiệu  29/11/2003  24  3.75 K66 CA-CLC Xuất sắc

18 21020526  Nguyễn Bình Nguyên  18/04/2003  24  3.73 K66 CA-CLC Xuất sắc
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19 21021501  Nguyễn Văn Huân  20/09/2003  24  3.73 K66 CA-CLC Xuất sắc

20 21020625  Đoàn Khánh Hiển  18/06/2003  28  3.73 K66 CA-CLC Xuất sắc

21 21020615  Võ Tín Dư  26/06/2003  20  3.72 K66 CA-CLC Xuất sắc

22 21021490  Cao Trung Hiếu  02/04/2003  23  3.72 K66 CA-CLC Xuất sắc

23 21020463  Trần Thị Trà Giang  29/07/2003  14  3.71 K66 CA-CLC Xuất sắc

24 21021540  Cao Thị Minh Tâm  23/09/2003  21  3.71 K66 CA-CLC Xuất sắc

25 21020167  Trần Thị Vân Anh  22/03/2003  22  3.70 K66 CA-CLC Xuất sắc

26 21020228  Nguyễn Duy Phúc  12/06/2003  25  3.69 K66 CA-CLC Xuất sắc

27 21021532  Phạm Minh Quang  30/09/2003  25  3.69 K66 CA-CLC Xuất sắc

28 21020631  Trần Bá Hoàng  18/10/2003  16  3.68 K66 CA-CLC Xuất sắc

29 21021529  Hoàng Minh Quang  13/11/2003  19  3.68 K66 CA-CLC Xuất sắc

30 21020647  Vũ Thành Long  12/11/2003  21  3.68 K66 CA-CLC Xuất sắc

31 21020672  Trần Hạnh Uyên  08/01/2003  21  3.68 K66 CA-CLC Xuất sắc

32 21021492  Nguyễn Trung Hiếu  28/10/2003  18  3.67 K66 CA-CLC Xuất sắc

33 21020175  Nguyễn Duy Chiến  22/05/2003  17  3.66 K66 CA-CLC Xuất sắc

34 21020211  Trịnh Minh Khôi  21/09/2003  22  3.66 K66 CA-CLC Xuất sắc

35 21020605  Phùng Minh Tuấn Anh  12/12/2003  28  3.66 K66 CA-CLC Xuất sắc

36 21020512  Mai Ngọc Duy  24/12/2003  21  3.65 K66 CA-CLC Xuất sắc

37 21020219  Dương Quang Minh  09/11/2003  23  3.65 K66 CA-CLC Xuất sắc

38 21021474  Nguyễn Hải Đan  10/11/2003  22  3.63 K66 CA-CLC Xuất sắc

39 21020169  Nguyễn Hoàng Bách  22/12/2003  24  3.62 K66 CA-CLC Xuất sắc

40 21020674  Chu Ngọc Vượng  21/09/2003  25  3.62 K66 CA-CLC Xuất sắc

41 21020623  Nguyễn Đức Hải  09/07/2002  22  3.61 K66 CA-CLC Xuất sắc

42 21021491  Ngô Thượng Hiếu  14/10/2003  22  3.61 K66 CA-CLC Tốt

43 21021460  Quách Mạnh Cường  01/11/2003  23  3.61 K66 CA-CLC Xuất sắc

44 21020242  Lý Công Thành  20/10/2003  18  3.60 K66 CA-CLC Xuất sắc

45 21020511  Trần Nam Dân  30/03/2003  20  3.60 K66 CA-CLC Xuất sắc

46 21020606  Trần Đức Anh  09/01/2003  22  3.60 K66 CA-CLC Xuất sắc

47 21021545  Đỗ Thị Trang  21/05/2003  15  3.59 K66 CA-CLC Khá

48 21021514  Dương Bảo Long  29/01/2003  19  3.59 K66 CA-CLC Xuất sắc

49 21020200  Phí Minh Hiếu  22/06/2003  22  3.59 K66 CA-CLC Xuất sắc

50 21020203  Bùi Tấn Huy  04/03/2003  22  3.59 K66 CA-CLC Xuất sắc

51 21021476  Nguyễn Đình Thành Đạt  12/08/2003  22  3.58 K66 CA-CLC Xuất sắc

52 21020229  Hoàng Thái Quang  02/04/2003  18  3.56 K66 CA-CLC Xuất sắc

53 21020659  Trần Quang Phúc  20/12/2003  20  3.56 K66 CA-CLC Xuất sắc

54 21020045  Đặng Quang Huy  27/07/2003  23  3.56 K66 CA-CLC Xuất sắc

55 21020190  Mai Thanh Hà  26/03/2003  21  3.54 K66 CA-CLC Xuất sắc

56 21020234  Trần Ngọc Anh Quân  06/09/2003  19  3.50 K66 CA-CLC Xuất sắc

57 21020249  Tống Minh Trí  13/08/2003  22  3.50 K66 CA-CLC Xuất sắc

58 21020165  Nguyễn Hà Hoàng Anh  06/04/2003  15  3.49 K66 CA-CLC Xuất sắc

59 21021484  Tạ Hoàng Giang  24/09/2003  19  3.49 K66 CA-CLC Xuất sắc

60 21021456  Hồ Thị Thanh Bình  23/02/2003  22  3.49 K66 CA-CLC Xuất sắc

61 21020670  Lê Đức Trung  26/01/2003  18  3.47 K66 CA-CLC Xuất sắc

62 21020218  Chung Hoàng Minh  30/10/2003  17  3.46 K66 CA-CLC Xuất sắc

63 21020226  Lại Vũ Thu Nguyệt  26/04/2003  22  3.46 K66 CA-CLC Xuất sắc

64 21020110  Nguyễn Hải Nam  27/11/2003  18  3.45 K66 CA-CLC Xuất sắc

65 21020224  Nguyễn Thị Minh Ngọc  22/06/2003  17  3.44 K66 CA-CLC Xuất sắc

66 21021486  Vũ Trường Giang  16/10/2003  27  3.39 K66 CA-CLC Xuất sắc

67 21021496  Đinh Nho Hoàng  13/08/2003  16  3.38 K66 CA-CLC Xuất sắc

68 21021512  Ngô Danh Lam  26/05/2003  18  3.37 K66 CA-CLC Xuất sắc

69 21021452  Nguyễn Văn An  01/01/2003  23  3.25 K66 CA-CLC Xuất sắc

70 21021465  Hà Mạnh Dũng  06/11/2003  21  3.23 K66 CA-CLC Xuất sắc
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71 21020170  Trần Ngọc Bách  02/10/2003  18  3.10 K66 CA-CLC Khá

1 22028013  Lê Hoàng Lan  08/01/2004  41  3.99 K67 CA-CLC Xuất sắc

2 22028290  Nguyễn Minh Quân  18/12/2004  35  3.97 K67 CA-CLC Xuất sắc

3 22028092  Ngô Tùng Lâm  09/09/2004  33  3.96 K67 CA-CLC Xuất sắc

4 22028113  Nguyễn Thành Đạo  10/09/2004  33  3.96 K67 CA-CLC Xuất sắc

5 22028155  Nguyễn Hữu Thế  18/11/2004  21  3.96 K67 CA-CLC Xuất sắc

6 22028239  Phạm Công Minh  29/11/2004  34  3.95 K67 CA-CLC Xuất sắc

7 22028162  Lê Thị Hải Anh  29/11/2004  19  3.95 K67 CA-CLC Xuất sắc

8 22028129  Tăng Vĩnh Hà  10/04/2005  19  3.94 K67 CA-CLC Xuất sắc

9 22028077  Nguyễn Quang Huy  11/08/2004  33  3.93 K67 CA-CLC Xuất sắc

10 22028140  Hoàng Anh Minh  29/11/2004  29  3.93 K67 CA-CLC Xuất sắc

11 22028116  Vũ Thị Minh Thư  16/06/2004  25  3.92 K67 CA-CLC Xuất sắc

12 22028196  Nguyễn Đức Khánh  18/12/2004  20  3.92 K67 CA-CLC Xuất sắc

13 22028259  Hoàng Đức Dương  25/12/2004  29  3.90 K67 CA-CLC Xuất sắc

14 22028295  Lại Hoàng Hiệp  18/01/2004  32  3.88 K67 CA-CLC Xuất sắc

15 22028142  Nguyễn Ngọc Hưng  04/08/2004  23  3.88 K67 CA-CLC Xuất sắc

16 22028022  Hoàng Đăng Khải  08/09/2004  20  3.88 K67 CA-CLC Xuất sắc

17 22028114  Nguyễn Thị Thanh Nhàn  19/11/2004  27  3.87 K67 CA-CLC Xuất sắc

18 22028017  Nguyễn Bảo Dung  02/04/2003  46  3.86 K67 CA-CLC Xuất sắc

19 22028104  Chu Huy Quang  14/11/2004  37  3.86 K67 CA-CLC Xuất sắc

20 22028193  Bùi Thế Công  23/03/2004  33  3.86 K67 CA-CLC Xuất sắc

21 22028024  Trương Minh Phước  03/05/2004  32  3.85 K67 CA-CLC Xuất sắc

22 22028093  Chu Quang Cần  23/01/2004  31  3.82 K67 CA-CLC Xuất sắc

23 22028172  Lê Xuân Hùng  18/12/2004  25  3.82 K67 CA-CLC Xuất sắc

24 22028040  Lê Văn Lương  19/01/2004  20  3.82 K67 CA-CLC Xuất sắc

25 22028165  Lê Đắc Minh Trí  01/05/2004  17  3.81 K67 CA-CLC Xuất sắc

26 22028101  Lê Thế Hiển  15/08/2004  36  3.79 K67 CA-CLC Xuất sắc

27 22028076  Nguyễn Hữu Dũng  08/04/2004  32  3.79 K67 CA-CLC Xuất sắc

28 22028145  Bùi Thị Ngọc Ánh  05/06/2004  29  3.78 K67 CA-CLC Xuất sắc

29 22028322  Lê Thị Minh Tâm  02/06/2004  19  3.78 K67 CA-CLC Xuất sắc

30 22028009  Tạ Xuân Duy  21/03/2004  51  3.76 K67 CA-CLC Xuất sắc

31 22028238  Phan Anh Tú  30/10/2004  31  3.75 K67 CA-CLC Xuất sắc

32 22028080  Vương Thị Thu Trang  28/10/2004  33  3.74 K67 CA-CLC Xuất sắc

33 22028274  Phan Công Dương  08/09/2004  18  3.74 K67 CA-CLC Xuất sắc

34 22028280  Ngô Duy Hiếu  18/04/2004  33  3.73 K67 CA-CLC Xuất sắc

35 22028115  Hoàng Duy Hưng  06/03/2004  17  3.73 K67 CA-CLC Xuất sắc

36 22028086  Đinh Hồng Phúc  07/09/2004  33  3.72 K67 CA-CLC Xuất sắc

37 22028020  Nguyễn Văn Sơn  18/11/2004  19  3.72 K67 CA-CLC Xuất sắc

38 22028058  Dương Tuấn Kiệt  10/12/2004  35  3.71 K67 CA-CLC Xuất sắc

39 22028019  Hoàng Minh Quân  18/02/2004  29  3.71 K67 CA-CLC Xuất sắc

40 22028053  Tạ Việt Anh  16/11/2004  32  3.70 K67 CA-CLC Xuất sắc

41 22028016  Bùi Hồng Quân  17/03/2004  31  3.70 K67 CA-CLC Xuất sắc

42 22028031  Quản Xuân Trường  18/02/2004  21  3.70 K67 CA-CLC Xuất sắc

43 22028063  Phùng Đức Anh  25/11/2004  35  3.69 K67 CA-CLC Xuất sắc

44 22028332  Nguyễn Phương Anh  30/11/2004  33  3.69 K67 CA-CLC Xuất sắc

45 22028079  Vũ Nguyệt Hằng  26/02/2004  31  3.65 K67 CA-CLC Xuất sắc

46 22028334  Trần Ánh Dương  16/11/2004  23  3.65 K67 CA-CLC Xuất sắc

47 22028291  Cao Xuân Hùng  22/01/2004  27  3.63 K67 CA-CLC Xuất sắc

48 22028229  Nguyễn Quang Dũng  20/11/2004  19  3.63 K67 CA-CLC Xuất sắc

49 22028286  Nguyễn Hữu Phương  26/01/2004  25  3.61 K67 CA-CLC Xuất sắc

50 22028164  Lâm Nguyễn Duy Phong  06/07/2004  21  3.61 K67 CA-CLC Xuất sắc
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51 22028119  Nguyễn Thái Huy  21/01/2004  20  3.61 K67 CA-CLC Xuất sắc

52 22028226  Nguyễn Đàm Kiên  30/04/2004  25  3.60 K67 CA-CLC Xuất sắc

53 22028137  Lương Anh Tuấn  05/01/2004  22  3.60 K67 CA-CLC Xuất sắc

54 22028251  Nguyễn Thành Long  22/07/2004  21  3.60 K67 CA-CLC Xuất sắc

55 22028179  Đặng Đào Xuân Trúc  06/11/2003  26  3.59 K67 CA-CLC Xuất sắc

56 22028151  Nguyễn Thị Lan Hương  03/01/2004  21  3.59 K67 CA-CLC Xuất sắc

57 22028049  Trần Ngọc Huy  20/01/2004  33  3.58 K67 CA-CLC Xuất sắc

58 22028202  Lương Thị Linh  27/02/2004  25  3.58 K67 CA-CLC Xuất sắc

59 22028206  Trần Văn Hiệp  31/08/2004  30  3.57 K67 CA-CLC Xuất sắc

60 22028070  Nguyễn Tiến Quân  22/07/2004  29  3.57 K67 CA-CLC Xuất sắc

61 22028228  Trần Duy Tuấn Anh  11/11/2004  21  3.56 K67 CA-CLC Xuất sắc

62 22028233  Cao Việt Bách  14/03/2004  17  3.56 K67 CA-CLC Xuất sắc

63 22028252  Nguyễn Thanh Trà  07/01/2004  25  3.52 K67 CA-CLC Xuất sắc

64 22028078  Nguyễn Ngọc Linh  22/02/2004  31  3.51 K67 CA-CLC Xuất sắc

65 22028042  Ngô Lê Hoàng  11/08/2004  27  3.47 K67 CA-CLC Xuất sắc

66 22028136  Nguyễn Đình Tuấn Anh  05/09/2004  27  3.44 K67 CA-CLC Xuất sắc

67 22028167  Hoàng Văn Phi  21/04/2004  21  3.43 K67 CA-CLC Xuất sắc

68 22028131  Lê Xuân An  18/10/2004  20  3.42 K67 CA-CLC Xuất sắc

69 22028139  Hà Văn Đức  20/05/2004  27  3.41 K67 CA-CLC Xuất sắc

70 22028178  Nguyễn Đức Hiển  07/01/2004  23  3.40 K67 CA-CLC Xuất sắc

71 22028298  Nguyễn Đức Phát  13/04/2004  23  3.37 K67 CA-CLC Xuất sắc

72 22028161  Nguyễn Duy Anh Quốc  16/05/2004  17  3.35 K67 CA-CLC Xuất sắc

73 22028319  Nguyễn Chí Huy  03/09/2004  21  3.33 K67 CA-CLC Xuất sắc

74 22028249  Nguyễn Văn Nhất  04/03/2004  17  3.15 K67 CA-CLC Xuất sắc

75 22028246  Nguyễn Mạnh Hùng  12/09/2004  24  3.13 K67 CA-CLC Tốt

76 22028272  Nguyễn Nhật Phong  24/02/2004  21  3.07 K67 CA-CLC Khá


